QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH DẪN VÀ SẮP XẾP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO CHUẨN APA TRONG BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tạp chí sử dụng cách trích dẫn định dạng APA của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (American Psychological Association) có bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với một số quy định riêng của tạp chí. Tài liệu gốc có tại đường dẫn: https://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/7Books
I. Trích dẫn tài liệu tham khảo trong văn bản
Phong cách trích dẫn APA là một hệ thống “tác giả – năm”, do đó trích dẫn trong văn bản đối với tất cả các loại tài liệu (sách, bài báo, tài liệu trực tuyến) bao gồm tên tác giả và năm xuất bản.
Ví dụ: …như đã đề cập trong những nghiên cứu trước đó về… (Ngô Việt Hương, 2026).
- Trích dẫn tài liệu trong văn bản đối với tài liệu có hai tác giả: Trong trích dẫn dẫn thuật, sử dụng “và” đối với bài viết tiếng Việt hoặc “and” đối với bài viết tiếng Anh; trong trích dẫn đặt trong ngoặc, sử dụng ký hiệu “&” (ví dụ: Nguyễn Thu Hằng và Hoàng Thùy Linh (2023); Sliwa and Smith (2017); hoặc (Nguyễn Thu Hằng & Hoàng Thùy Linh, 2023); (Sliwa & Smith, 2017)). 
- Trích dẫn tài liệu trong văn bản đối với tài liệu có từ ba tác giả trở lên: Trong tất cả các lần trích dẫn, chỉ nêu tên tác giả thứ nhất, theo sau là “et al.” (ví dụ: Sliwa et al. (2017) hoặc (Sliwa et al., 2017); Nguyễn Tuyết Nhung et al. (2013) hoặc (Nguyễn Tuyết Nhung et al., 2013)). 
- Trích dẫn trực tiếp: Phải ghi số trang của nội dung được trích dẫn. Sử dụng “p.” đối với một trang và “pp.” đối với nhiều trang. Ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2023, p. 24); (Mitchell, 2017, pp. 24–25).
- Trích dẫn gián tiếp: Không bắt buộc ghi số trang. Ví dụ: (Smith & Bruce, 2018). 
- Các công trình có cùng tác giả và cùng năm xuất bản: Thêm các chữ cái a, b, c… sau năm xuất bản. Các chữ cái này cũng phải được thể hiện tương ứng trong danh mục tài liệu tham khảo. 
Ví dụ: Garrett và Mello (2019a, 2019b, 2019c) hoặc (Garrett & Mello, 2019a, 2019b, 2019c).
- Trích dẫn đồng thời nhiều công trình: 
Cùng một tác giả hoặc cùng một nhóm tác giả: Sliwa và Martinez (2017, 2019a, 2019b, 2020) hoặc (Sliwa & Martinez, 2017, 2019a, 2019b, 2020).
Khác tác giả: (Metivier, 2020; Ruckebusch & Lakowicz, 2019; Sliwa & Martinez, 2017).
- Trích dẫn tài liệu có tác giả là cơ quan, tổ chức: Lần đầu ghi đầy đủ tên cơ quan, tổ chức và tên viết tắt trong ngoặc vuông, ví dụ: (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch [BVHTTDL], 2024). Từ lần trích dẫn tiếp theo, có thể sử dụng tên viết tắt: (BVHTTDL, 2024). 
- Trích dẫn thứ cấp: Miller (1953, được dẫn theo Agrios, 2005) cho rằng… hoặc (Miller, 1953, được dẫn theo Agrios, 2005). Trong danh mục tài liệu tham khảo chỉ ghi tài liệu mà tác giả đã trực tiếp đọc, tức Agrios (2005).
II. Quy tắc lập danh mục Tài liệu tham khảo
· Danh mục tài liệu tham khảo được bố trí ở cuối bài viết, được đặt tên danh mục TÀI LIỆU THAM KHẢO trong bài báo bằng tiếng Việt và REFERENCES trong bài báo bằng tiếng Anh.
· Thứ tự tài liệu tham khảo trong danh mục được sắp xếp theo trình tự alphabet (trình tự abc) bởi họ của tác giả đầu đối với tài liệu tiếng nước ngoài và tên của tác giả đầu đối với tài liệu tiếng Việt (first author).
- Với các tài liệu của cùng một tác giả hoặc cùng một nhóm tác giả, tài liệu không xác định được năm xuất bản (n.d.) được xếp trước, sau đó các tài liệu có năm xuất bản được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ trước đến sau. 
- Với các tài liệu có cùng tác giả hoặc cùng nhóm tác giả và cùng năm xuất bản, sắp xếp theo thứ tự chữ cái của tên tài liệu; đồng thời thêm các chữ cái a, b, c… ngay sau năm xuất bản. Các ký hiệu này phải được sử dụng thống nhất trong trích dẫn trong văn bản và danh mục tài liệu tham khảo. 
- Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc chữ theo chữ. Khi tên của hai tác giả hoặc tổ chức có phần đầu giống nhau, tên ngắn hơn được xếp trước tên dài hơn. Ví dụ: Brown, J. R. được xếp trước Browning, A. R. 
- Đối với văn bản quy phạm pháp luật, quy định hoặc quy chế, cơ quan ban hành văn bản được xác định là tác giả. Tài liệu được sắp xếp theo tên đầy đủ của cơ quan ban hành.
III. Quy định tạo danh mục tài liệu tham khảo
· Cấu trúc tiêu chuẩn của một mục trong danh mục Tài liệu tham khảo
Tác giả/nhóm tác giả. (Năm xuất bản). Tên tài liệu. Nguồn xuất bản. DOI hoặc URL (nếu có).
· Tên tác giả
-	Đối với công trình xuất bản bằng tiếng Việt: viết đầy đủ họ tên tác giả theo thứ tự họ trước tên sau (ví dụ: Nguyễn Hoàng Hương).
- Đối với công trình xuất bản bằng tiếng Anh: Họ tác giả được viết đầy đủ, Các chữ viết tắt tên tác giả được viết cách biệt bởi dấu chấm (.). Ví dụ: Mitchell, J. A 
- Các đồng tác giả được phân cách bằng dấu phẩy; ký hiệu “&” được đặt trước tác giả cuối cùng. Ví dụ: Mitchell, J. A., Thomson, M., & Coyne, R.
[bookmark: _GoBack]Các đồng tác giả có họ và chữ viết tắt của tên giống nhau thì viết thêm tên đầy đủ trong ngoặc vuông ([ ]). Ví dụ: Mendeley, J. [James]
• Năm xuất bản
Đây là thời gian xuất bản tài liệu ghi theo năm xuất bản.
Nếu không rõ thời gian xuất bản, viết (n.d.). Ví dụ: Mendeley, J.A. (n.d.)
• Tiêu đề
Tiêu đề nêu tên của tài liệụ: Định dạng của tên phụ thuộc vào nguồn tài liệu.
• Nhà xuất bản
Chỉ ghi tên nhà xuất bản, không ghi địa điểm xuất bản.
Ví dụ: Oxford University Press; Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
• Đường dẫn internet
Cần có đường dẫn internet khi trích dẫn tài liệu trực tuyến.
DOI được trình bày dưới dạng đường dẫn https://doi.org/.... Đối với tài liệu trực tuyến không có DOI, ghi URL trực tiếp ở cuối mục tài liệu tham khảo. Không sử dụng “Retrieved from” trước DOI hoặc URL, trừ trường hợp phải ghi ngày truy cập đối với nguồn có nội dung thường xuyên thay đổi.
• Từ viết tắt sử dụng cho tài liệu
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Kiểu số: APA sử dụng kểu số Ả rập (thay vì chữ số La Mã) trong các số báo. Ví dụ: Vol.3 (không phải Vol. III)
IV. Quy định về cấu trúc tài liệu tham khảo theo loại tài liệu
• Sách, giáo trình
Tác giả. (Năm xuất bản). Tên sách, giáo trình. Nhà xuất bản. DOI hoặc URL (nếu có)
Ví dụ: 
Trần Ngọc Thêm. (1999). Cơ sở văn hóa Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
• Bài báo khoa học
Tác giả. (Năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, số tập (số phát hành), khoảng trang. DOI hoặc URL (nếu có)
Ví dụ:
Lê Quang Hiếu, & Trương Văn Kiệm. (2026). Phát triển kinh tế tư nhân tại xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025–2030. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức – Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật, 83, 139–147. https://doi.org/10.70117/hdujs.83.1.2026.1028
• Bài viết trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo
Tác giả. (Năm xuất bản). Tên bài viết. Trong Tên kỷ yếu hội nghị, hội thảo (pp. xx–xx). Nhà xuất bản hoặc đơn vị tổ chức. DOI hoặc URL (nếu có)
Ví dụ:
Lưu Thế Anh, Nguyễn Gia Trường, & Đinh Thị Hoa. (2023). Hiện trạng và một số giải pháp cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Trong Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIV (pp. 30–40). Nhà xuất bản Thanh Niên.
• Luận văn, luận án
Tác giả. (Năm). Tên luận văn hoặc luận án [Luận văn thạc sĩ/Luận án tiến sĩ, Tên cơ sở đào tạo]. URL (nếu có)
Ví dụ: 
Ngô Thành Hưng. (2021). Đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ bằng phương pháp Ozaki điều trị bệnh van động mạch chủ đơn thuần tại Bệnh viện E [Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội].
• Văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo
Cơ quan ban hành. (Năm). Tên, số hiệu và nội dung văn bản hoặc báo cáo. URL (nếu có)
Ví dụ:
Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Quốc hội. (2024). Luật Di sản văn hóa, Luật số 45/2024/QH15.
• Tài liệu trực tuyến
Tác giả hoặc cơ quan. (Năm, ngày tháng). Tên tài liệu hoặc bài viết. Tên website. URL
World Bank. (2018). Connecting to compete 2018: Trade logistics in the global economy. https://lpi.worldbank.org/
Nếu tác giả và tên website giống nhau, không lặp lại tên website. Chỉ ghi ngày truy cập đối với nguồn có nội dung thường xuyên thay đổi.
Lưu ý chung: Không ghi địa điểm xuất bản; DOI được trình bày dưới dạng https://doi.org/...; không sử dụng “DOI:” hoặc “Retrieved from” trước DOI và URL; không đặt dấu chấm sau DOI hoặc URL.

Các quy định và ví dụ trong bảng dưới đây được tạp chí dịch ra từ sách Sổ tay APA (Publication Manual, 7th Edition) có sửa đổi, bổ sung phù hợp với các tài liệu bằng tiếng Việt. Các trường hợp khác không được đề cập trong quy định này vẫn tuân thủ các quy định của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (American Psychological Association). 
Lưu ý: Để phù hợp với các tiêu chuẩn của các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc tế thì đối với tài liệu tham khảo xuất bản bằng các ngôn ngữ không phải hệ chữ Latinh phải được Latinh hóa (phiên âm hoặc dịch sang tiếng Anh).
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